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【Liên hệ】 

Hikone-shi Gakkou kyoiku-ka (Ban giáo dục 

trường học Hikone   (TEL：0749-24-7973) 

  (FAX：0749-23-9190) 

 

 

)  

  
  

  

  

  

Tên trường 
Số bưu 

điện 
Địa chỉ Số điện thoại Số FAX 

Trường tiểu học Joto  522-0081 Kyomachi 2-chome 2-19 22-0312 27-0317 

Trường tiểu học Josei  522-0064 Honmachi 3-chome 3-22 22-7613 27-0325 

Trường tiểu học Jonan  522-0054 Nishiima-cho 380 22-4518 26-9183 

Trường tiểu học Hirata  522-0041 Hirata-cho 267 24-1110 26-9436 

Trường tiểu học Johoku  522-0002 Matsubara-cho 3751-3 22-5771 26-6121 

Trường tiểu học Sawayama  522-0082 Yasukiyo-cho 11-32 22-0863 26-9469 

Trường tiểu học Asahinomori  522-0027 Higashinonami-cho 300 22-3087 26-9515 

Trường tiểu học Joyo  522-0046 Kanro-cho 430 25-1055 25-4442 

Trường tiểu học Wakaba 522-0232 Rendaji-cho 180 25-3545 25-3543 

Trường tiểu học Kinjo  522-0053 Oyabi-cho 391 22-4898 26-6134 

Trường tiểu học Toriimoto  522-0004 Toriimoto-cho 1550-1 22-2214 26-7646 

Trường tiểu học Kawase  522-0231 Gokurakuji-cho 118 28-1020 25-4443 

Trường tiểu học Kameyama  529-1155 Katayama-cho 8 28-0322 28-4472 

Trường tiểu học Takamiya  522-0201 Takamiya-cho 2447 22-0512 26-7541 

Trường tiểu học Inaehigashi  521-1113 Inabe-cho 308 43-2014 43-6799 

Trường tiểu học Inaenishi  521-1133 Honjo-cho 3583 43-2114 43-6644 

Trường tiểu học Inaekita  521-1102 Shimookabe-cho 597 43-2205 43-6599 

Trường trung học Higashi  522-0033 Serikawa-cho 443 22-1006 26-6174 

Trường trung học Nishi  522-0061 Konki-cho 8-1 22-4808 27-0322 

Trường trung học Chuo  522-0054 Nishiima-cho 1207 26-0200 26-6184 

Trường trung học Minami  522-0046 Kanro-cho 156 28-1283 25-4449 

Trường trung học Hikone  522-0213 Nishitsuzura-machi 553 28-3000 25-4446 

Trường trung học Toriimoto  522-0004 Toriimoto-cho 788 22-2209 26-6123 

Trường trung học Inae  521-1105 Tawara-cho 202 43-2210 43-5955 

Trường trung học Kawase（của 

tỉnh） 
522-0223 Kawasebaba-cho 975 25-2200 28-2935 

      

【【DDaannhh  ssáácchh  ttrrưườờnngg  TTiiểểuu  hhọọcc  &&  TTrruunngg  hhọọcc  ccơơ  ssởở  ttrroonngg  TTpp  HHiikkoonnee】】 
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【Liên hệ】 

Hikone-shi Shogaigakushu-ka   

(TEL：0749-24-7974) 

                (FAX ：

0749-23-9190) 

      ) 

  
 

 

 

 

 

 

   

Tên Địa chỉ Số điện thoại 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Joto Hikone-shi Kyomachi 2-chome 2-19 090-8167-5488 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Josei Hikone-shi Honmachi 3-chome 3-22 090-8167-5517 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Jonan Hikone-shi Nishiima-cho 383 22-1027 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Hirata Hikone-shi Hirata-cho 267 090-8167-5584 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Johoku Hikone-shi Matsubara-cho 3751-3 22-8078 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Sawayama Hikone-shi Yasukiyo-cho 11-32 090-8167-5620 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Asahinomori Hikone-shi Higashinonami-cho 455 27-3954 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Joyo Hikone-shi Kanro-cho 430 090-8167-5569 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Wakaba Hikone-shi Rendaji-cho 180 080-1443-5834 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Kinjo Hikone-shi Oyabu-cho 391 22-1037 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Toriimoto Hikone-shi Toriimoto-cho 1550-1 090-8167-5637 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Kawase Hikone-shi Gokurakuji-cho 118 090-8167-5602 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Kameyama Hikone-shi Katayama-cho 8 28-3905 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Takamiya Hikone-shi Takamiya-cho 2447 22-2033 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Inaehigashi Hikone-shi Inabe-cho 308 43-5425 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Inaenishi Hikone-shi Hojo-cho 3583 090-3848-9755 

CLB nhi đồng sau giờ học trường tiểu học Inaekita Hikone-shi Shimookabe-cho 597 090-5886-3960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【【CCLLBB  nnhhii  đđồồnngg  ssaauu  ggiiờờ  ttaann  hhọọcc】】 

CLB nhi đồng sau giờ tan học cung cấp nơi vui chơi và sinh hoạt cho trẻ em học tại trường tiểu học 

không có phụ huynh ở nhà vào ban ngày do công việc hoặc lý do khác của phụ huynh, nhằm mục đích 

thúc đẩy sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của trẻ, và đã được lập ra tại 17 khu vực 

trường tiểu học trong thành phố. 

 

＜Giờ mở cửa＞  

Từ lúc tan học～18h30 vào thứ hai đến thứ sáu 

Những ngày thứ bảy, kỳ nghỉ dài (đầu năm học, kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ đông, cuối năm học), ngày nghỉ bù 

của trường tiểu học, mở cửa từ 7h45～18h30 

Tuy nhiên, những ngày không có suất ăn trưa vào lúc trước và sau kỳ nghỉ dài, sẽ mở cửa từ sau khi kết 

thúc giờ học ở trường tiểu học (buổi sáng) 

（Vui lòng tự mang theo cơm hộp và bình nước） 

 
＜Chi phí＞  

6000 yên/ 1 trẻ/ 1 tháng（8000 yên nếu sử dụng cả thứ bảy） 

Nếu sử dụng trong Kỳ nghỉ hè hoặc tháng 8: 10.000 yên（tuy nhiên 12.000 yên nếu sử dụng cả thứ 

bảy） 

Nếu chỉ sử dụng trong kỳ nghỉ đông: 3000 yên   

Nếu chỉ sử dụng trong kỳ nghỉ đầu năm học và vuối năm học: mỗi kỳ 3000 yên. 

Ngoài ra, các CLB nhi đồng sau giờ tan học có yêu cầu đóng một khoản phí lớp học riêng. 


